KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 35
Ngày soạn: 17/05/2024
Ngày giảng: Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2024
TOÁN
Tiết 171: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột, kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
- HS tích cưc thảo luận nhóm. Tự tin chia sẻ với bạn và cô giáo.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Máy tính, ti vi, BGĐT https://hoc10.vn/
- HS: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu (5p)
*Khởi động: Trò chơi “Nhiệm vụ bí mật”
- GV nêu luật chơi và cách chơi




- GV nhận xét HS chơi
*Kết nối: GV dẫn dắt vào bài học
2. HĐ luyện tập, thực hành (25p)
Bài 1: (Thảo luận nhóm bàn )
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm bàn trong 3 phút







- GV gọi các nhóm trình bày, chia sẻ
- GV nhận xét
Bài 2 ( HĐ cá nhân)
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào VBT
- GV gọi HS chia sẻ
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm bàn trong 2 phút trả lời câu hỏi: Em có nhân xét gì về bảng thống kê trên?
-GV nhận xét
3. HĐ vận dụng (5p)
- ? Qua tiết học em biết được điều gì?
- GV nhận xét giờ học
- Dặn dò HS
	
- HS nghe luật chơi và tham gia chơi đúng luật, vui vẻ.
- HS kể lại một trò chơi trong đó có sử dụng các thuật ngữ “chắc chắn xảy ra”, “có thể xảy ra”, “không thể xảy ra” để mô tả các khả năng xảy ra của một hoạt động trong trò chơi đó.
- HS nghe


- HS đọc yêu cầu bài
* HS thực hiện theo nhóm bàn.
a) HS quan sát số lượng cây ăn quả nhà ông Nguyên mà bạn Nguyên đã ghi lại sau đó hoàn thành vào bảng.
b) Dựa vào bảng thống kê số liệu hoàn thành vào biểu đồ. 
c) Quan sát bảng thống kê và biểu đồ cột, nhận xét về số lượng từng loại cây trong vườn. 
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- HS đọc yêu cầu
- HS trả lời
- HS làm bài tập
	Huy chương
	Vàng
	Bạc
	Đồng

	Việt Nam
	205
	125
	116

	Thái Lan
	92
	103
	136



- HS chia sẻ
- HS trả lời
- HS nghe
- HS trả lời
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Học sinh đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện, bài thơ, bài văn đã học ( từ tuần 28 đến tuần 34), tốc độ đọc khoảng 80-90 tiếng trong 1 phút. Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu họặc chỗ ngắt nhịp thơ. Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại có hai hoặc ba nhân vật. Thuộc được 1 số đoạn thơ đã học. Xác định được chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong đoạn văn. Biết sử dụng dấu gạch ngang, dấu gạch nối. Nhận biết đặc điểm và hiểu tác dụng của biện pháp nhân hóa. Nhận biết được câu chủ đề của đoạn văn, cấu trúc của văn bản. Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật trong văn học hoặc một người gần gũi thân thiết. Viết được bài văn miêu tả con vật, miêu tả cây cối.  Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt. Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Thông qua bài thơ, biết yêu quý bạn bè, biết hòa quyện, thống nhất trong tập thể.Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi. Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Thiết bị: Máy tính, tivi
2. Đồ dùng:
- GV: BGĐT
- HS: SGK, VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:5’

	Khởi động:
- Cho HS thi kể tên các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thi đua nhau kể.


	2. Hoạt động khám phá:30’

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
[image: ]
- GGV yêu cầu HS quan sát tranh và TLCH
- HS làm việc theo nhóm 4
a. Dòng chữ trên mỗi cánh buồm cho biết điều gì?
b. Theo em, cần ghi những gì vào cánh buồm số 6, 7, 8?

c. Hình ảnh những chiếc thuyền đi từ sông ra biển có ý nghĩa như thế nào? Chọn một phương án dưới đây hoặc đưa ra ý kiến của em.
[image: ]
- Gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV NX, tuyên dương HS.
	
- 1HS đọc yêu cầu bài







- HS quan sát tranh
- HS thảo luận nhóm cùng nhau.
+ Dòng chữ trên mỗi cánh buồm ghi lại từng chủ điểm trong SGK TV…..
+ Dòng chữ cần ghi trên cánh buồm số 6 là Uống nước nhớ nguồn, cánh buồm số 7 là Quê hương trong tôi, cánh buồm số 8 là Vì một thế giới bình yên.
+ HS nêu ý kiến của mình.






- HS nhóm chia sẻ kết quả trước lớp.
- HS nhận xét, bổ sung.
- lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2 Hoạt động 2: Tìm nội dung tương ứng với tên bài đọc
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
? Bài yêu cầu gì?
[image: ]
- GV cho HS làm việc nhóm 4
- GV yêu cầu nhóm chia sẻ kết quả thảo luận







- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung bài bạn.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	

- 1-2 HS đọc bài
- HS trả lời







- HS thảo luận bài theo nhóm
- HS chia sẻ kết quả của nhóm
[image: ]
- HS nhận xét và bổ sung bài bạn.
- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm

	2.3 Hoạt động 3: Đọc lại một bài em yêu thích (hoặc đọc thuộc lòng một bài thơ)
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
? Bài yêu cầu gì?
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
- GV gọi cá nhân đọc bài của mình
- GV yêu cầu HS nhận xét bạn đọc
- GV nhận xét, bổ sung
	

- HS đọc yêu cầu bài.
- HS trả lời
- HS thảo luận và tìm bài đọc của mình.
- HS đọc bài mà mình đã lựa chọn
- HS nhận xét cách đọc của bạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập:30’ 

	3.1. Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?.
- GV giới thiệu luật chơi: Lớp có 6 nhóm tham gia, mỗi nhóm có 4 người. Có 3 vòng chơi. Sẽ có đấu qua các vòng để tìm ra 1 đội trao giải nhất.
- GV có thể làm sẵn 6 thẻ giấy, ghi các từ ngữ.
 - GV cho HS chơi trò chơi

[image: ]




- GV biểu dương và nêu tên đội nhất.
- GV chốt lại bài học.
	
- HS lắng nghe





- HS chơi trò chơi
Vòng 1: Cây bàng trước ngõ đnag nẩy những chồi non; Những đám mây trắng nhởn nhơ bay trên bầu trời; Đàn bướm vàng lượn bên những bông hoa.
Vòng 2: 
1. Tô Hoài là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi.
2. Những câu chuyện ông viết thường là về thế giới loài vật ngộ nghĩnh.
3.Truyện mà tớ thích đọc nhất là truyện….
Vòng 3:
1. Cây phượng thường nở hoa vào mùa hè.
2. Những cánh phượng có màu đỏ rực rỡ, rập rờn như cánh bướm.
3. Học trò chúng em thường nhặt những cánh hoa, ép vào trang sổ.
- HS tuyên dương đội nhất.
- HS lắng nghe

	3.2. Giải ô chữ: Tiếng Việt lí thú.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Bài yêu cầu gì?
- GV hướng dẫn HS giải ô chữ
- GV yêu cầu HS làm theo nhóm đôi
- GV gọi HS chia sẻ  kết quả.
- GV nêu câu hỏi HS trả lời









- HS nhận xét, bổ sung bài nhóm bạn
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	
- HS đọc bài
- HS trả lời
- HS lắng nghe


- HS chia sẻ kết quả của mình
[image: ]
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe 

	4. Vận dụng trải nghiệm:5’

	- GV đưa một số câu thiếu phần chủ ngữ và vị ngữ, yêu cầu HS hoàn thiện câu.
a. Hải Thượng Lãn Ông là …..
b. …… có bộ lông rất đẹp.
c. Chú chó mực là ……..
d. ……… là người em thương nhất
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS nêu câu hoàn thiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ĐẠO ĐỨC
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
Thực hành kĩ năng cuối năm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố lại những kiến thức đã học về các nội dung: Qúy trọng đồng tiền, Quyền và bổn phận của trẻ em.
- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.
- Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học. Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:5p

	- GV tổ chức múa hát bài “Trái đất này là của chúng mình?” để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp đều bài hát.
- HS chia sẻ về những người bạn thân thiết
- HS lắng nghe.

	2. HĐ luyện tập, thực hành . 25p

	* Hoạt động 1: Chơi trò chơi Lì xì đầu năm.
- Tổ chức cho HS tham gia chơi Lì xì đầu năm
+ GV phổ biến luật chơi, cho chơi thử.
+ GV chiếu trên màn hình những câu hỏi củng cố nội dung các bài đã học, các tình huống đạo đức có liên quan, yêu cầu HS đọc câu hỏi và trả lời em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào dưới đây? Vì sao?




a. Thấy một chiếc bút màu sắp gãy, Hoa liền mạnh tay làm hỏng để mẹ mua cho hộp bút màu mới.

b. Nam không chú ý đến tờ 1 000 đồng vì cho rằng nó không có giá trị.


c. Thấy chiếc cặp đẹp, Ngọc nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được, mặc dù chiếc cặp ở nhà vẫn còn dùng tốt.
d. Hùng cân nhắc rất kĩ việc sử dụng tiền tiết kiệm để mua đồ chơi.

e. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lan nói với mẹ: “Mặc lại quần áo cũ vẫn được mẹ ạ”.
g. Hoa xếp ngay ngắn những tờ tiền mẹ cho và trân trọng nó vì đây là công sức lao động vất vả của mẹ.

*Giáo viên nhận xét, kết luận, tuyên dương học sinh trả lời đúng và giải thích đúng.
	


- Hs lắng nghe gv phổ biến luật chơi.
- HS tham gia trò chơi.





- HS trả lời câu hỏi theo hiểu biết của mình
a. Không đồng ý. Vì chưa hỏng mà Hoa đã cố tình làm hỏng để mẹ mua bút mới. Đồ dùng vẫn dùng được phải nên tiết kiệm bảo vệ chúng.
b. Không đồng ý. Vì mỗi tờ tiền có giá trị khác nhau. Giá trị bao nhiêu thì cũng phải bảo vệ giữ gìn,..
c. Không đồng ý. Vì cặp ở nhà vẫn dùng tốt chưa cần thiết để mua cặp mới.

d. Đồng ý. Vì tiền cần dùng với mục đích chính đáng, không được dùng tiền bừa bãi không có mục đích.

e.Đồng ý. Bạn Lan biết thương bố mẹ, quý trọng đồ vật của mình.

g.Đồng ý. Vì bạn Hoa biết quý trọng những đồng tiền.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.









	* Hoạt động 2: Em là phóng viên nhí
- Gv tổ chức cho một học sinh đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn khác trong lớp về kiến thức quyền và bổn phận trẻ em.
1. ? Trẻ em có những quyền gì?
2. ? Trẻ em có những bổn phận gì?
3. ? Theo bạn, những em nhỏ bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời đã bị tước đi những quyền gì của trẻ em?
 - GV nhận xét, tuyên dương, khen ngợi các em hs có câu trả lời phỏng vấn tốt. 

	

- HS tham gia trả lời phỏng vấn.



	3. HĐ vận dụng. 5p

	- Yêu cầu HS hát, đọc thơ hoặc kể chuyện về nội dung quý trọng đồng tiền, hoặc thông điệp về quyền và bổn phận của trẻ em.
*Giáo viên nhận xét, tuyên dương những HS xuất sắc nhất.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	
- HS thực hiện theo yêu cầu, trình bày trước lớp.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
Ngày soạn: 17/05/2024
Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

TOÁN
KIÊM TRA CUỐI HỌC KÌ II
------------------------------------------------------------------------
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
------------------------------------------------------------------------
TIN HỌC
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
----------------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 173: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột, kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
- HS tích cưc thảo luận nhóm. Tự tin chia sẻ với bạn và cô giáo.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Máy tính, ti vi, BGĐT https://hoc10.vn/
- HS: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

	*Khởi động:
- GV tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát A ra sam sam
- GV Nhận xét, tuyên dương.
*Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia vận động theo bài hát

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập (25p)

	Bài 3: ( nhóm bàn)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- ? Bài toán yêu cầu làm gì?
- Gv tổ chức cho HS thảo luận nhóm bàn để hoàn thành bài 3
- GV gọi HS chia sẻ

- GV nhận xét
? Để làm tốt bài 3 chúng ta vận dụng kiến thức nào?
- GV nhận xét
Bài 4 ( cá nhân)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- ? Bài toán yêu cầu làm gì?
- Gv yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét
Bài 5
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5.
- Gv cho HS thảo luận nhóm bàn trong 3 phút
- GV gọi HS chia sẻ phần a
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ở phần b và chia sẻ kết quả
? Qua bài tập này củng cố cho chúng ta kiến thức gì?
- GV nhận xét
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- HS thảo luận nhóm trong 2 phút
a) Có tất cả 1250 lượt khách
b) Tháng 2
c) Trung bình mỗi tháng có 250 lượt khách
- HS trả lời



- HS đọc
- HS trả lời
- HS làm: Số lần thắng của Ngân là 6 lần, Số lần thắng của Huy là 4 lần


- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận

- HS chia sẻ
- HS chơi trò chơi và chia sẻ

- HS trả lời

	3. Hoạt động vận dụng (5p)

	- Qua tiết học em biết được điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương
- Dặn HS về trước bài ôn tập chung
	- HS trả lời
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Khoa học
TIẾT 70. ÔN TẬP CUỐI NĂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tóm tắt được các nội dung chính đã học 2 chủ đề: Năng lượng, động vật và thực vật, nấm, con người và sức khỏe, sinh vật và môi trường. Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích cũng như xử lí một số tình huống đơn giản trong cuộc sống hằng ngày. Biết tự chủ thực hiện trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
- Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm. Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học. Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: 5p 

	Khởi động:
- GV cho HS xem video “Động vật ăn gì để sống? để khởi động trước khi vào bài học.
https://youtu.be/KsSG1bQabps
- GV đặt câu hỏi
+ Thức ăn của các loài động vật như thế nào? Nêu ví dụ?

+ Loài động vật nào ăn sâu bọ?
+ Vì sao gấu trúc là loài sinh vật cần được bảo tồn?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem video.



+ Thức ăn của các loài động vật khác nhau. VD: con hươu cao cổ ăn lá cây, con báo ăn các loài động vật nhỏ hơn nó.
+ Các loài chim thường ăn sâu bọ.
+ Gấu trúc là loại động vật cần bảo tồn vì chúng đang bị tuyệt chủng do săn bắn trái phép,....
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: 25’

	Hoạt động 1: Ôn tập về chủ đề Năng lượng. 
- GV yêu cầu:
+ Thảo luận nhóm 4 hoàn thành hoàn thành phiếu bài tập với các câu hỏi
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ:
-Âm thanh mang lại cho con người những lợi ích gì?
- Nêu những điều em biết về âm thanh?



- Nêu một số cách làm vật nóng lên, hoặc lạnh đi trong cuộc sống hàng ngày? 


- GV yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt lại nội dung đã học về chủ đề: Năng lượng.
	


- HS thảo luận nhóm 4 hoàn thành phiếu về nội dung đã học của chủ đề 2.
- Đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến.
+ Âm thanh mang lại rất nhiều lợi ích cho con người: nghe được bài hát, học tập,.....
- Em đã biết được:
+ Vật phát ra âm thanh.
+ Sự lan truyền âm thanh và âm thanh với cuộc sống.
+ Làm vật nóng lên: Phơi thóc vào ngày nắng nóng; Nướng bánh trong lò nướng; Làm vật lạnh đi: Cho thực phẩm vào tủ lạnh.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe


	Hoạt động 2: Ôn tập về chủ đề Thực vật và động vật
- GV yêu cầu:
+ Thảo luận nhóm 4 hoàn thành hoàn thành phiếu bài tập với các câu hỏi
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ:
- Những yếu tố nào cần cho sự sống và phát triển của thực vật?

-Thức ăn của động vật là những nguồn thức ăn từ đâu?
- Nêu một số việc làm cụ thể để chăm sóc cây trồng? 

- GV yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt lại nội dung đã học về chủ đề: Năng lượng.
	


- HS thảo luận nhóm 4 hoàn thành phiếu về nội dung đã học của chủ đề 2.
- Đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến.
+ Ánh sáng, nước, không khí, chất khoáng, nhiệt độ cần cho sự sống và phát triển của thực vật.
- Thức ăn của động vật là những nguồn thức ăn từ: Thực vật và động vật khác.
+ Một số việc làm cụ thể để chăm sóc cây trồng: Tưới đủ nước, bón đủ phân, cung cấp đủ ánh sáng cho cây trồng,....
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe


	Hoạt động 3: Ôn lại các kiến thức của 3 chủ đề (Thảo luận nhóm 4)
- YC HS xem lại kiến thức trong 3 chủ đề đã học: chủ đề nấm, con người và sức khỏe, sinh vật và môi trường. 
- GV chia HS thành 6 nhóm 4, mời đại diện các nhóm lên nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
* Nhóm 1, 4: Thảo luận nội dung về chủ đề Nấm
+ Câu 1: Nêu đặc điểm, một số bộ phận của nấm?



+ Câu 2: Nấm có vai trò và tác hại gì đối với đời sống con người?


+ Câu 3: Nấm mốc gây những tác hại gì đến thực phẩm và sức khỏe của con người?





+ Câu 4: Nêu cách bảo quản phù hợp để tránh nấm mốc cho thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày.




* Nhóm 2, 5: Thảo luận nội dung về chủ đề Con người và sức khỏe.
+ Câu 1: Nêu các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn.
+ Câu 2: Nêu vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng.







+ Câu 3: Vì sao cần phải ăn nhiều rau, củ?



+ Câu 4: Nêu các biện pháp để phòng tránh các bệnh liên quan đến dinh dưỡng.


+ Câu 5: Vì sao cần sử dụng thực phẩm an toàn?


+ Câu 6: Nêu nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi




*Nhóm 3, 6: Thảo luận nội dung về chủ đề Sinh vật và môi trường.
+ Câu 1: Hãy viết các chuỗi thức ăn giữa các sinh vật trong khu vườn hoặc hồ nước.
+ Câu 2: Nêu vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.
+ Câu 3: Vì sao thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn?



+ Câu 4: Hãy kể về những việc em hoặc người thân, người dân đã làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn?
- YC HS báo cáo kết quả thảo luận

- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

- HS xem lại kiến thức


- HS chia thành các nhóm 4, đại diện các nhóm lên nhận nhiệm vụ và thực hiện yêu cầu.
+ Nấm có hình dạng kích thước và màu sắc khác nhau, nơi sống đa dạng (gỗ mục, rơm rạ, góc tường nhà, trên bánh mì để lâu ngày,...). Một số bộ phận của nấm: mũ nấm, thân nấm, chân nấm.
+ Ích lợi của nấm dùng để ăn, dùng để chế biến thực phẩm. Tác hại của nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
+ Nấm mốc có thể làm thay đổi màu sắc, hình dạng, mùi vị của thực phẩm, tạo ra độc tố có hại cho sức khỏe của con người. Sử dụng các loại thực phẩm bị nhiễm nấm mốc gây tác hại cho gan, thận, gây rối loạn tiêu hóa, có thể gây ung thư, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
+ Cách bảo quản phù hợp để tránh nấm mốc cho thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày: Thực phẩm có thể bị hỏng do tác động của các nấm mốc. Để bảo quản thực phẩm chúng ta cần sử dụng một số biện pháp như sấy khô, làm lạnh, ...

+ Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và chất khoáng. 
+ Chất bột đường: Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống
+ Chất đạm: Giúp cơ thể phát triển và lớn lên.
+ Vitamin và chất khoáng: Tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể chống lại bệnh tật và giúp tiêu hóa tốt
+ Chất béo: Chất béo dự trữ năng lượng, giúp cơ thể hấp thu các Vitamin A, D, E, K.
- Rau củ chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ. Các chất sơ Tuy không có giá trị về dinh dưỡng nhưng giúp cho cơ quan tiêu hóa hoạt động tốt, phòng tránh táo bón.
+ Ăn đủ 3 bữa 1 ngày, đa dạng thức ăn thuộc 4 nhóm chất dinh dưỡng. Vận động cơ thể ít nhất 60 phút mỗi ngày, ...
+ Sử dụng thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe bảo vệ tính mạng và phòng tránh bệnh tật cho bản thân.
- Nguyên tắc khi bơi:
[image: ]



+ HS nêu các chuỗi thức ăn

+ Thực vật là thức ăn của con người và động vật.

+ Thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi vì thực vật là nhóm sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để để nuôi sống chính nó và các sinh vật khác.
+ Dọn dẹp vệ sinh nơi ở, trồng cây xanh, tham gia các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, ...
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- HS các nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe 

	Hoạt động 4: Vẽ tranh (làm việc cá nhân)
- GV tổ chức cho HS vẽ tranh về các chủ đề đã học. Nội dung: Em thích nội dung của chủ đề nào? Hãy vẽ tranh về nội dung của chủ đề đó.
- GV cho HS chia sẻ bài vẽ của mình trước lớp

VD: 
	[image: ]
	[image: ]


- GV nhận xét chung, tuyên dương HS
	
- HS thực hiện vẽ tranh


- 5-6 HS chia sẻ bài vẽ của mình và thuyết trình tranh.







- HS lắng nghe

	3. HĐ vận dụng (3p)


	- GV HD HS nội dung ôn tập theo các chủ đề để chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
- YC HS thực hiện tốt các nội dung đã học trong các chủ đề.
- Nhận xét, tuyên dương HS
*Củng cố, dặn dò
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe yêu cầu.



- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: Không có



---------------------------------------------------
Ngày soạn: 17/05/2024
Ngày giảng: Thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024
TIẾNG VIỆT
KIÊM TRA CUỐI HỌC KÌ II
------------------------------------------------------------------
KHOA HỌC
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
--------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
Luyện chính tả nghe viết. Biết sử dụng dấu gạch ngang, dấu gạch nối, dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép. Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học. Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập. Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Thiết bị: Máy tính, tivi
2. Đồ dùng:
- GV: BGĐT
- HS: SGK, VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:5’

	Khởi động:
- GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- Học sinh thực hiện.

	2. Hoạt động khám phá:15’

	* Nghe – viết
- Gọi HS đọc đoạn văn
- GV yêu cầu HS đọc thầm lại toàn đoạn văn và TLCH
?Những chữ nào cần viết hoa?

? Những chữ dễ viết sai
- GV yêu cầu HS viết nháp
- GV gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết bài
- GV đọc cho HS viết
- GV đọc soát lỗi
- Thu 5-7 vở nhận xét.
	
- 1-2 HS đọc bài
- HS đọc thầm.

- Chữ cần viết hoa là những tên riêng, sau dấu chấm…
- Từ: Phiêu, lưu kí, nghệ thuật.
- HS viết nháp
- HS nhắc lại tư thế ngồi viết
- HS viết
- Soát lỗi chính tả
- Lắng nghe

	3. Luyện tập:10’

	Bài 2. Tìm công dụng của mỗi dấu câu.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
? Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS quan sát bông hoa có ghi công dụng của các dấu câu.
[image: ]
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để trả lời các câu hỏi
? Dấu gạch ngang có tác dụng gì?

? Dấu hai chấm có tác dụng gì?

? Dấu ngoặc kép có tác dụng gì?

? Dấu ngoặc đơn có tác dụng gì?

- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ bài
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS trả lời
- HS quan sát 








- HS thảo luận nhóm 


- Dấu gạch ngang đặt ở đầu dòng để đánh dấu các ý liệt kê.
- Dấu hai chấm báo hiệu phần giải thích, liệt kê.
- Dấu ngoặc kép đánh dấu tên một tác phẩm, tài liệu.
- Dấu ngoặc đơn đánh dấu phần chú thích. 
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài tập 3: Chọn dấu ngoặc kép, dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang thay cho bông hoa trong đoạn văn dưới đây.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
? Bài yêu cầu gì?
- GV mời HS làm việc cá nhân
- GV yêu cầu HS nêu kết quả của mình










- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.

+ HS làm bài vào vở.
- HS trình bày kết quả của mình.
     Trong cuốn sách “Những bức thư giải Nhất Việt Nam”, có nhiều bức thư xúc động về những chủ đề khác nhau như:
    - Thư gửi cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình.
   - Thư gửi cho một người mà tôi ngưỡng mộ nhất.
   - Thư gửi cho một người bạn nhỏ không nhà.
- HS nhận xét bài bạn, bổ sung.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm:5’

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV yêu cầu HS đặt câu có sử dụng trạng ngữ. 
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau đặt câu có sử dụng trạng ngữ. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TOÁN
ÔN TẬP CHUNG ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-  Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh, làm tròn được các số tự nhiên; đọc, viết, so sánh, rút gọn phân số, thực hiện các phép tính với số tự nhiên, các phép tính với phân số và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.
- HS thực hiện được các yêu cầu trong bài học một cách tự giác, tập trung. Biết chia sẻ cách làm với bạn và cô giáo. Biết phối hợp cùng bạn khi tham gia thảo luận nhóm
-HS giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Máy tính, ti vi, BGĐT https://hoc10.vn/
- HS: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

	* Khởi động 
- GV tổ chức cho HS vận động theo nền nhạc 
- GV Nhận xét
*Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia 

- HS lắng nghe.

	2. HĐ luyện tâp: (25p)

	Bài 1: ( cả lớp)
- Gv gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV tổ chức cho HS hoạt động cả lớp
- GV chiếu từng câu hỏi lên và yêu cầu HS chọn đáp án đúng và giải thích ( nếu có)








- GV nhận xét HS
Bài 2: ( Cá nhân)
- Gv gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT, 4 HS lên bảng làm bài
- GV yêu cầu HS nhận xét
? Để làm tốt bài tập 2 chúng ta vận dụng kiến thức nào?
Bài 3.
- - Gv gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT
- GV gọi HS chia sẻ









- GV nhận xét
3. HĐ vận dụng (5p)
- Qua tiết học hôm nay, em biết được điều gì?
- Nhận xét giờ học
- Dặn HS về xem trước tiết 2 bài ôn tập chung
	
- HS đọc 
- HS quan sát và chọn đáp án đúng
a : A
b : B
c : B
d : C
e : D
g : B
h: B
i : A
k: A
l : D
M : C

- HS nghe

- HS đọc
- HS làm bài tập chia sẻ kết quả:
a)           b)          c)            d)       

- HS trả lời   

- HS đọc yêu cầu bài
- HS trả lời
- HS chia sẻ
a) chiều dài thửa ruộng là: 
75 – 25 = 50 (m)
Diện tích thửa ruộng là: 
50  x 25 =  1250 (m2)
b) Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số kg ngô là:
1250 x  = 625 (kg)
Đáp số: a) 1250 m2
             b) 625 kg

- HS trả lời

- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Ngày soạn: 17/05/2024
Ngày giảng: Thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024
TOÁN
ÔN TẬP CHUNG (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột, kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
- HS tích cưc thảo luận nhóm. Tự tin chia sẻ với bạn và cô giáo.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Máy tính, ti vi, BGĐT https://hoc10.vn/
- HS: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

	*Khởi động (5p)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi : Tưới hoa trong chậu:
+ Câu 1:  + 

+ Câu 2:  - 
 + Câu 3: Có 30 bạn tham gia đội văn nghệ của trường, trong đó số bạn Nam tham gia chiếm   số bạn trong đội. Hỏi có bao nhiêu bạn nữa tham gia đội văn nghệ
+ Câu 4: Cho biểu đồ cột sau: Trung bình mỗi đội có bao nhiêu người tham gia?
+ Câu 5: Cho hình sau: chọn đáp án sai.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
* Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi












- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành ( 25)

	Bài 4: Đặt tính rồi tính. (làm việc cá nhân)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 
- GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi HS chia sẻ




- GV nhận xét
Bài 5: ( cá nhân)
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBt
- GV gọi HS chia sẻ



- GV nhận xét
Bài 6 ( nhóm bàn)
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn trong 2 phút
- Gv gọi đại diện nhóm chia sẻ


- GV nhận xét
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài
- Cả lớp làm việc cá nhân vào VBT
- HS chia sẻ: 
Chu vi khu cắm trại là:
(17 + 6 ) x 2 = 46 (m)
Bác bảo vệ đã đi được số mét là:
46 x 5 = 230 (m)
Đáp số: 230m

- HS đọc yêu cầu bai
- HS làm bài tập:
+ Thẻ số 3 sau 10 lần kiểm đếm: 3 lần
+ Thẻ số 5 sau 10 lần kiểm đếm: 3 lần
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài
- HS thảo luận nhóm bàn

- HS chia sẻ:
a) 65
b) 74
c) 74 -65 =  9 tuổi


	3. Hoạt động vận dụng (5p)

	- ? Qua tiết học em biết được điều gì?
- GV nhận xét giờ học
	- HS trả lời

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
 - Ôn tập về trạng ngữ, viết câu có sử dụng biện pháp nhân hoá.. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập. Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Thiết bị: Máy tính, tivi
2. Đồ dùng:
- GV: BGĐT
- HS: SGK, VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:5’

	Khởi động:
- GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập thực hành:25’

	Bài tập 4: Thêm trạng ngữ để bổ sung ý nghĩa về thời gian, địa điểm hoặc mục đích, nguyên nhân,…cho các câu.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
? Bài yêu cầu gì?
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4
? Trạng ngữ mà em xác định đó là loại trạng ngữ gì?
- GV mời địa diện nhóm chia sẻ kết quả







- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS trả lời
- HS thảo luận theo nhóm 4
- HS thảo luận và trả lời

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả
+ để giải trí, tối qua, chúng tôi đi xem phim “Vua sư tử” (TN chỉ mục đich + thời gian)
+ Bên hiên nhà, mèo con đang nằm sưởi nắng. (TN chỉ địa điểm)
+ Buổi sáng, Nam nghe thấy tiếng chim hót ríu ran. (TN chỉ thời gian)
- HS nhận xét bài, bổ sung.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài tập 5: Dựa vào bài thơ “Giọt sương”, viết 3-5 câu, trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
? Bài yêu cầu gì?
- Gv yêu cầu HS đọc bài thơ Giọt sương
- GV đặt câu hỏi cho HS trả lời
? Em hiểu thế nào là biện pháp nhân hóa?
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở cá nhân
- GV mời HS chia sẻ đoạn văn mình đã viết trước lớp.
- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS trả lời


+ HS trả lời.
- HS viết bài và vở
- HS chú ý lắng nghe

- HS nhận xét bài bạn khác nhận xét.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm:5’

	+ Em thích nhất câu văn nào có sử dụng biện pháp nhân hoá của các bạn đã đọc?
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS nêu.

- HS tự nêu cảm nhận.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Xác định được vị trí địa lí của 3 vùng: Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ. Hệ thống được nội dung lịch sử và địa lí đã học về 3 vùng của Việt Nam. Sưu tầm tư liệu, giới thiệu được những nét tiêu biểu về vùng em sống. Xây dựng kế hoạch tham quan di tích lịch sử.Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm kiếm tư liệu, hoàn thành nhiệm vụ học tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết nhiệm vụ học tập. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày kết quả và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí. Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, sưu tầm tư liệu về các vùng của Việt Nam. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ gìn và phát huy giá trị của di tích lịch sử.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- HS: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
1. Hoạt động mở đầu. 5p
 * Khởi động:
- GV cho HS xem video về các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam để khơỉ động bài học. 
https://youtu.be/YrZk0PyNiqk
+ Trung Du và miền núi Bắc Bộ có bao nhiêu tỉnh thành?
+ Lào Cai có địa điểm nào nổi bật?
+ Quảng Ninh địa điểm nào được công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới?
- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, giới thiệu vào bài.
	



- HS quan sát video và trả lời một số câu hỏi


+ Trung Du và miền núi Bắc Bộ có 19 tỉnh thành.
+ Lào Cai có đỉnh Fansipan ở Sa Pa.
+ Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	
2. Luyện tập:25p
Hoạt động 1: Lựa chọn thông tin cho phù hợp với ba vùng và ghi kết quả vào vở.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:
[image: ]
+ Hoàn thành phiếu lựa chọn vào vở


- GV mời các nhóm đại diện lên chia sẻ.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận trả lời các câu hỏi.




 A. – 2, 7, 8
 B. – 5, 6, 9
C. – 1, 3, 4, 10  
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ.

- HS nhận xét nhóm bạn

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	Hoạt động 2: Hoàn thành bảng về vùng Duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên và vùng Nam bộ vào vở 
- GV mời HS đọc yêu cầu bài
- GV cho HS làm bài theo cặp đôi vào phiếu.
[image: ]
- GV mời đại diện cặp lên chia sẻ kết quả.














- GV mời HS nhận xét nhóm bạn, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt bài.
	


- HS đọc yêu cầu bài
- HS làm bài theo cặp đôi







- Đại diện cặp lên chia sẻ kết quả.
[image: ]
[image: ]
-  HS nhận xét nhóm bạn, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 3: Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về một vùng mà em yêu thích (theo gợi ý dưới đây)
- Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về một vùng mà em yêu thích (theo gợi ý dưới đây):
+ Tên vùng.
+ Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu.
+ Câu chuyện lịch sử liên quan mà em thích.
+ Chia sẻ cảm nghĩ của em về vùng đó.
- GV chia lớp thành 3 đội, mỗi đội cử đại diện lên chọn thẻ chữ về các địa danh. Chọn được thẻ chữ nào thì sẽ được xem video giới thiệu về địa danh đó. Sau đó cả đội thảo luận và cử đại diện thuyết minh về địa danh của đội mình. Đội nào có bài thuyết minh đúng, hay là đội thắng cuộc.
- GV mời HS nhóm lên chia sẻ những điều về địa danh đó.
- GV mời các nhóm nhận xét và đưa ra các câu hỏi vấn đáp thêm cho nhóm bạn.
- GV yêu cầu HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất
- GV nhận xét, tuyên dương
	


- HS mang các sản phẩm nhóm mình đã chuẩn bị.
- HS tham gia thảo luận nhóm 6 và trả lời các câu hỏi gợi ý.
+ Tên vùng là …..
+ Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử…..
+ Danh nhân lịch sử…..
+ Một số nét văn hóa đặc sắc…..
+ Cảm nghĩ của mình về vùng em đang sống….




- Các nhóm lên chia sẻ về địa danh đó.

- HS nhận xét và vấn đáp nhóm bạn.

- HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.5p

- GV yêu cầu HS về chia sẻ về các di tích lịch sử cho người thân nghe.
+ HS hãy kể về các di tích lịch sử của địa phương mình cho người thân nghe
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS thực hiện về nhà kể cho người thân nghe.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
-----------------------------------------------------

Ngày soạn: 17/05/2024
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nhận biết được câu chủ đề của đoạn văn, cấu trúc của văn bản. Viết được bài văn miêu tả con vật, miêu tả cây cối. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học. Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
-Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người trong cuộc sống. Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Thiết bị: Máy tính, tivi
2. Đồ dùng:
- GV: BGĐT
- HS: SGK, VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:5’

	Khởi động:
- GV cho HS nghe nhạc bài hát “Vườn cây của ba”.
https://youtu.be/Smg4C7E5rc8\
?Qua bài hát con thấy vườn cây của ba có những cây gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào bài hát để khởi động vào bài mới.
	- HS lắng nghe.


- HS trả lời.

	2. Luyện tập:25’

	Bài 1. Trao đổi với bạn về loài cây em yêu thích.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1
? Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn
- GV có thể đưa gợi ý cho HS:
? Loại cây em thích là cây gì?
? Nó có đặc điểm như thế nào?
? Em thích nó ở điểm gì?
- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.
- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm bàn 




- HS chia sẻ phần thảo luận của nhóm mình.
- HS nhận xét, bổ sung

	Bài 2: Viết bài văn tả về loài cây có nhiều ở địa phương em
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
? Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS viết bài.
- GV có thể hướng dẫn giúp đỡ HS còn yếu
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS trả lời
- HS viết bài vào vở

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài tập 3: Trao đổi bài làm với bạn để góp ý và chỉnh sửa bài cho nhau.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
? Bìa tập yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi
- GV mời HS chia sẻ bài trước lớp.
- GV thu vở nhận xét một số bài, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS trả lời
- HS trao đổi bài với nhau

- HS chia sẻ bài trước lớp

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm:5’

	- GV yêu cầu HS về nhà đọc cho người thân nghe về bài văn của mình hoặc có thể viết 1 bài văn về loài cây mà em yêu thích và đọc cho người thân nghe.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
Hoạt động trải nghiệm
Tiết  105: Sinh hoạt lớp: CHIA SẺ YÊU THƯƠNG                                                                                                             

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Sơ kết tuần
 - Giáo viên đánh giá tình hình học tập và nề nếp trong tuần 35 của học sinh.
- Học sinh nhận biết được nhược điểm trong tuần, trong năm học để rút kinh nghiệm phát huy.
-  HS có ý thức thực hiện tốt những nội quy, nề nếp.
* Hoạt động trải nghiệm:
- HS xác định được  những việc khó khăn mình đã gặp phải và cách khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- HS chia sẻ về năng lực vượt khó và năng lực sáng tạo qua quá trình tự lực thực hiện nhiệm vụ được giao.
-  Tự tin, mạnh dạn vượt qua khó khăn, sáng tạo hơn trong hoàn thành nhiệm vụ.
- HS đề xuất ý tưởng cho việc tham gia tổ chức buổi họp cha mẹ học sinh cuối năm học, tạo điều kiện kết nối gia đình và nhà trường; tạo cảm xúc tích cực đối với các cuộc họp cha mẹ học sinh nói chung.
- Cùng người thân lập kế hoạch trải nghiệm mùa hè của em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Máy tính, máy chiếu, Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- HS: SGK, vở ghi chép, vật dụng trang trí lớp: màu vẽ, giấy A4, bìa cứng...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5')
- GV cho học sinh kể về những điều em đã thực hiện đúng quy định.
+ Nêu cảm nhận của em khi làm những việc đó.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động tổng kết cuối tuần tuần: 
Hoạt động 1: Hoạt động tổng kết tuần
- GV ổn định trật tự lớp học, tổng kết những hoạt động của tuần 35, đưa ra kế hoạch hoạt động hè 
* Nhận xét những ưu điểm, tồn tại:
.............................................................
............................................................. ............................................................. .............................................................
*Dự kiến các hoạt động hè:
............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................
- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.
3. Sinh hoạt theo chủ đề: Đề xuất ý tưởng cho buổi họp cha mẹ học sinh cuối năm
- GV đề nghị HS đưa ra các ý tưởng sao cho buổi họp phụ huynh được ấm áp, tình cảm. Thầy cô, người thân và HS đều có thể chia sẻ được với nhau nhưng cảm xúc của mình.
- GV đề nghị các nhóm ghi lại từng ý tưởng vào những tấm bìa, sau đó dán lên bảng để cả lớp cùng thảo luận, lựa chọn những ý tưởng khả thi, phù hợp với không gian và thời lượng buổi họp:
+ Trang trí lớp học, thiết kế những thông điệp yêu thương ở khắp nơi và đặt ở từng chỗ ngồi;
+ Trang trí tên chủ đề buổi họp cha mẹ HS - “Chia sẻ yêu thương" dán ngoài cửa lớp hoặc trên bảng;
+ Viết và trang trí giấy mời họp;
+ Viết lá thư cho người thần đặt ở ngăn bàn học của mình;
+ Để xuất những câu hỏi, câu đỗ,... để người thân có thể chia sẻ về hoạt động trải nghiệm chung của gia đình;
+ Chuẩn bị hoa quả, kẹo bánh liên hoan;
+ Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm để chào mừng người thân đến trường.
[image: wps4]
- GV yêu cầu mỗi nhóm nhận một việc, phân công công việc cho từng thành viên.
- GV đề nghị HS giữ bí mật về nội dung buổi họp.
- GV nhận xét, kết luận: Cùng nhau chuẩn bị cho buổi họp cha mẹ HS cũng là một trải nghiệm hạnh phúc, kết nối thầy cô, HS và gia đình.
- GV đề nghị HS về nhà cùng người thân lập kế hoạch trải nghiệm chi mùa hè theo gợi ý trong SGK tr.89, có thể mang theo đến buổi họp để cùng chia sẻ. [image: wps5]
4. Vận dụng trải nghiệm: 5p
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Thực hiện cùng người thân lập kế hoạch trải nghiệm mùa hè của em
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

	
- HS lắng nghe.
- HS thi kể nối tiếp 








- HS thực hiện chia sẻ trước lớp.











- HS chú ý lắng nghe









- HS lắng nghe




 

- HS thảo luận nhóm. 




- HS thực hiện theo yêu cầu. 




















- HS thực hiện. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 





- HS thực hiện. 













[bookmark: _GoBack]
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.





image6.png
D @ Tiphuin- N ustbinGiod. x

< C

@ https;//taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail /ea858c73-0899-45b3-8403-7cfee92ffc06.

"

ER -

R B &

Hogc GV cho lam theo nhém, thi xem nhém nao gidi diing va nhanh nhal.
_ GV nhén xét va théng nht ddp 4n.
a. O chit hang ngang:

0]
a

[e]
w
L]

©
(]
®
C]

oy

1y

uz

b. O chii hang doc: Em yéu hoa binh.

K <=5 > » BB @ @ X @

+ Lt e RO E e 2o





image7.png
NGUYEN TACAN TOAN KHI BOI HOACTAP BOI

Can: Khéng:
— Tam trdng trudckhi xudng nudc. — Xudng bé boi mot minh khi khéng c6 ngudsi bao hd,
gidm sat.

— Khdi ddng trudckhi xudng nudc.
— Giltvé sinh chungva vé sinh cd nhan.

— No dua, nghich trong khi bai.
— Nhéy cim dau.
— Bafi khi tréi mua, sam chdp, troi i, giifa trua.





image8.png
Hinh 8. Tring céy xanh




image9.png
“Ghiing minh cung tha
nia con vé bién nhe!”

Hinh 9. Béo vé ria bién




image10.png
oo Rheeaeniaeld

& © @ nttps//taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/eaB58c73-0899-45b3-8403-7cfee92ffc06 A @ 1 % ¢ @
Q
X
2.Tim cong dung ctia méi ddu cau. 4
-
1
(-]
&
®
< >
+
8. Chon ddungodc kép, ddu hai chdm hoéc ddu aach naana thay cho béng hoa a
trong doanvandugiday: « < =75 > » B @ @ X M &





image11.png
O  © Taphusn- Nnaxudt binGido o X Im Tap husin - Nha xudt bin Gido 6. X | +

X
< C () httpsy/taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1220735d-8c2f-4713-ab89-486d269a4 1ad A @ % m = B @
. a
Cau1. Lya chon théng tin phii hop véi ba viing va ghi két qua vao vé. Q
1. Viing trong I0a, tréng 6. Ving tréng cay cong L 4
cay an qua Ion nhat nghiép 16n nhat ca -
nudéc ta nudc
1
2. Nghé lam mudi, danh bat o
va nuéi tréng hai san, du 7. Phé cé Hoi An
lich bién phat trién @
®
< 3. Truong Binh 8.C3 do Hué -
4. Nganh céng nghiép 9. Phat trién chan nudi i
phat trién nhat nudc ta gia suc va thuy dién
5. Khéng gian van hoa ] ' o o
Céng chiéng - JEFE ceo clEN!
Cau 2. Hoan thanh bang v& viing Duyé&n hai mién Trung, viing Tay Nguyén va
ving Nam B6 vao vo. E
I‘I- K <z > » B @ Qxm &
TTayTIYguyen





image12.png
ﬂ] {6 Tap husin - Nna xust bin Gido & X |m Tap husin - Nha xudt bin Gido 6. X | + - 8 x
< C () httpsy/taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1220735d-8c2f-4713-ab89-486d269a4 1ad A @ % m = ® @B * @
UG A—— A X
Cau 2. Hoan thanh bang vé& viing Duyén hai mién Trung, viing Tay Nguyén va ¢

viing Nam B6 vao vo. ¢

-

F7e

°

&

< Dla' h[nh > 3
Khi hau it) 2 2

.
Dan cu ? ? ?
Mot s8 nét van hoa ? w 7

Cau 3.D6ng vai hudng dan vién du lich, gioi thiéu v& mét viing ma em yéu thich =

] Tap T o

(theogoi ydugiday): « < s » 2 @ a = "

R e N L





image13.png
O | € Taphuan-NnaxustbinGisod X | [ Tap hudn - Nhs xust bin Gido o

< C

x [

@ https;//taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1220735d-8c2f-4713-ab89-486d269a4 1ad

Goiy dip n bai tip:

CAu 1 A-2,7,8B-5,6,%C-1.3.4.10

Cau2.
- Vomg|  Duyénhii I
Pic diéin mién Trung iy Nguyen Nam g
~ Phiatay1adSini | - Pia hinh cao gom | - Pia hinh chi yéuld

Dia bink

~ Phfa dang B aii
ding bing nhé, hep

Ven bidn L

<6 cn cit, dim phi

cic can nguyén xép
ling

Gao i phin domg
Uiip ddn & phi iy

déng bing, thip,
womg dGi bing
phing

Thin phis bic
Déng Nam B6 c6 dia
hinh d6i ndi thip

Kb

Dhia bic diy Bych
Mico1 2 ting
it do duii 20°C
— Phia nam diy liach
M ahigt o cao
quanh nim
~Thubnget mualin
W bio vio thu
domg,

Mia b & phia bic
chiu dnh hudng cla
&6 Tiy Nam kho
néng, phia  mam
thuding xdy ra han
bin

Niigt @b o
quanh nim, truag
biah trin 20°

- C6 hai miz: mia
Ko v mia muia

Nhit dg cao, trum
bink lxén 27°C

~ i mia: mia kho
i mita ma

« <awena > » BB @ Q@ X O
e —————

[ R

~

@ % om o

+ L e RO E e L »ox

8




image14.png
O | [ Taphuan-NnaxustbinGisod X | [ Tap hudn- Nha xust bin Gido o X

< C

e

@ https;//taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1220735d-8c2f-4713-ab89-486d269a4 1ad

Dincu

- Din foe Kinh,
Clim, Thi, Mtomg,
Bra Vn Kida.

- Cube séng cia
g din gin lién
Vi bién

~ Din tac: Gia Rai,
£D8,BaXa, My, X0
Ding...

- Ving thua din
shilt nudc ta

Mot s nét
vinhof

Tip trung nhidu
Toai di sin the gidi
dude UNESCO ghi
danb, nhu: Kl o
thi <6 Hoi An, Nba
nhac cung dinh Hué,
Nehé Uit Ba
choi.

= 6 nhitu 18 hai
ddc stc, nhus 16 hai
Katé, 18 Rute o
Ong.

Nhi  (nhé sém o
i yew W nhd
sinh hoat ctng déng
(tew biéa I nhd
Rong nha D..).

- “Trang phuc: may
bimg i the cém,
(wng wd hoa vin
mu sic sic 53,

- Lehoi Nhigulehoi
dic sk gin vGi doi
séng finh thin cta
e din féc. nhet 1é
1 Gy chiéng, 18
1 B ..

Nbi & b sin,
i Ta vk néi.

1 Ch né: i dién
racichost dongsinh
hoat, mua bin, trao
déihinghod.

~ ot dudng
song dong vai b
qua tong 6l
phung tién chi yéu
1 ghe, xubng

= Van hod mang
dim dfu dn ving
séng nuidc Nam 13,

Céu 3. GV huting dén HS déng vai hudng din vién dulich vi Iya chon m trong ba
vitng da duge hoe (Duyén hil mién Trung, Ty Nguyen, Nam B} dé i thidu vé ving

6 theo g

g & <monm > > B Q @ X m
5

<clwayén lich 6 Lien quan. Vi viy, GV Lniong dan Hs chi cdn chon mdt di tichymot danh

~

@ % om o

+ L e RO E e L »ox

8




image15.jpeg




image16.jpeg
Endskién

“hoc thém nhimg. ‘nhing digu thu|
i i s i
ga dinhva blo v
R
banthan.

thom giacic (
rostaong
Kétnd - B g

cong déng.

g 081 e
50 orbacmctn

L€t

‘CHOC MUNG EM DA HOAN THANH MOT NAM HOC NHIEU TRAINGHIEM !
Chi em c6 mét misa he nhiéu Knim phd u& nhigu nim vui |





image1.png
(& httpsy/taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail /aB58¢73-0899-45b3-8403Tcfee92ffc06 A @ ot B3 B g - @
b.Theo em, cén ghi nhitng g vao canh budm s§6,7,87 | Q
€. Hinh &nh nhang chise thuyén di tir sang ra bidn c6 § nghfa nhu the nao? ><

Chon mat phuong an dui day hodc duara ¥ kién ctia em. ¢
Hanh tinh hoc tap dai lau | [ Bang con dudng hoc tap, | Néu biét gom nhat
& mang lai choem tuiong lai ctia em s& kign thic mi ngay, -
nhiing hidu biét Ion lao. 1
Fy

8

K <wByuws> » BB @ QX m





image2.png
D @ Tiphuin- N ustbinGiod. x

@ https;//taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail /ea858c73-0899-45b3-8403-7cfee92ffc06.

< C

"

@ o e

Bai tap nay gidp HS c6 cai nhin bao quar vé 8 chit diém cic em di duigc hoc trong cd
nam hoc. Tén cic chii diém da duge ghi & mot s6 canh busm.

-GV goi 1 - 2 HS doc yéu cdu ctia bdi va doc chit & canh budm tit 1 dén 5.

- HS lam viéc theo nhém, cing nhau suy nghi vé biic tranh va trd 104 3 cau hoi

- Ciic nhém it dai dign Lrd 16i 14n lugt cic cau hoia, b, ¢. Cic nhém khic nhan xét,
8op Y.

- GV quan sét HS cic nhém, goi mot s@ HS trd 18, ghi nhén xét.

- GV va HS cung théng nhét dip én:

a. M@i canh bum trong tranh ghi lai tén ciia tiing chi diém trong SHS Tiéng Viét 4.
“Thit ty sép xép la chit diém 1 (M3i nguidi mot vé) & gin nhat, chit diém 8 (Vi mét thé
gidi binh yén) & xa nhdt. Méi chti diém mang dén cho chiing ta mgt thong diép riéng
vaday cho clning ta tnidng thanh hon. Nhiing cinh budm nay dang di tii song ra bién.
b. Dong chi trén 3 canh budm phia xa 1dn lugt l: (6) USng nudc nhd ngudn, (7) Qué
huiong trong t6i, (8) Vi mt thé gidi binh yén.
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2.Tim ndi dung tuong (ing v&i tén bai doc.

(1) Bau trdi trong qua triing
(2) Surtich con Réng chdu Tien

(3) Cay da qué huong

(@) Ngoinha ctia yéu thuong
(5) Chuyén du lich tht vi

(6) Qua ngot cudi mua

(7) Vé mau

3. Poc lai mét bai em yéu thich (hodc doc thudc ldng mét bai tho).
4.7Trd choi: Ai nhanh, ai dang?
Nhiing ddm
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2.Tim néi dung tuong Ung vdi tén bai doc
~ HS lam viéc theo nhém 4.
+ M&i HS chen 1 tén bai, ghép véi ndi dung ctia bai.
+ Cé nhém nhdn xét va gép ¥.
- GV quan sét HS cdc nhém, ghi nhin xét.
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[ Tenbai ]
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3.Doclal mét bai em yéu thich (doc thudc Idng mét bai tho)

— HS lam vi¢c theo nhém, mdi HS chon 1 bai trong SHS (tdp mdt hodc tap hai), sau
d6 doc lgi cho ¢ nhém nghe (Néu 1 tho thi cin doc lhuoc IOng)
~ GV méi dai dign mot 56 shom do *
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